
UBND XÃ NGHĨA HƯNG
TRƯỜNG TH NGHĨA TRUNG

Số: 73/QĐ-THNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghĩa Hưng, ngày 04 tháng 5  năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục ấn phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường

năm học 2026-2027

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA TRUNG

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 01/7/2014 của Bộ trưởng 
Bộ GDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các 
cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 1394/SGDĐT-GDTH ngày 29/4/2026 của Sở GDĐT 
tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác quản lí thực hiện chương trình, sách 
giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học từ năm học 2026-2027;

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn ấn phẩm tham khảo sử dụng trong nhà 
trường năm học 2026-2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục ấn phẩm tham khảo 
sử dụng trong nhà trường năm học 2026-2027.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh của nhà 
trường căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, THNT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Dục



UBND XÃ NGHĨA HƯNG
TRƯỜNG TH NGHĨA TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC
Ấn phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường năm học 2026-2027 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 73 ngày 04/5/2026)

TT Tên sách NXB Tác giả Thời gian 
sử dụng

LỚP 1
1 Tập viết tập 1 
2 Tập viết tập 2

NXB ĐH 
QGHN  

 Nguyễn Thị Thơm - 
Đặng Thị Huệ Buổi 1

3
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Toán tập 
1

4
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Toán tập 
2

NXB ĐH 
QGHN 

 Nguyễn Đức Phú - 
Đặng Thị Phương 

5
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Tiếng 
Việt tập 1

6
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Tiếng 
Việt tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

 Nguyễn Thị Thơm - 
Đặng Thị Huệ - Nguyễn 
Đức Hùng 

Tiết học 
tăng 
cường

7 Vở bài tập Thực hành 
Toán tập 1

8 Vở bài tập Thực hành 
Toán tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Lê Thu Trang - Nguyễn 
Lan Hương - Nguyễn 
Thị Thu Huyền
Trần Thị Thu Hường - 
Nguyễn Thanh Phượng

9 Vở bài tập thực hành 
Tiếng Việt tập 1

10 Vở bài tập thực hành 
Tiếng Việt tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Đặng Khánh Chi - 
Nguyễn Việt Dũng

Buổi 1 
(Hoạt 
động 
luyện tập 
thực hành)

11
Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Toán 
lớp 1 tập 1

12
Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Toán 
lớp 1 tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

 Huỳnh Bích Thảo - 
Nguyễn Đăng Dũng 

13
Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Tiếng 
Việt lớp 1 tập 1

14 Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Tiếng 

NXB ĐH 
QGHN 

 Đặng Như Quỳnh - 
Nguyễn Thanh Huyền - 
Nguyễn Lan Anh 

Ôn luyện 
cuối tuần



TT Tên sách NXB Tác giả Thời gian 
sử dụng

Việt lớp 1 tập 2
LỚP 2

1 Tập viết   tập 1 
2 Tập viết   tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

 Nguyễn Lan Anh- Lê 
Minh Hà Buổi 1

3
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Toán tập 
1

4
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Toán tập 
2

NXB ĐH 
QGHN 

TrầnDuyNghĩa
 Nguyễn Ngọc Thắng 
Trần ThịPhương

5
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Tiếng 
Việt tập 1

6
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Tiếng 
Việt tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

 Nguyễn Lan Anh
 Lê Minh Hà Nguyễn 
Đức Hùng 

Tiết học 
tăng 
cường

7 Vở bài tập Thực hành 
Toán tập 1

8 Vở bài tập Thực hành 
Toán tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Nhữ Thị Mai Lan - 
Nguyễn Lan Hương – 
Lê Thu Trang-Nguyễn 
Thị Thu Huyền

9 Vở bài tập thực hành 
Tiếng Việt tập 1

10 Vở bài tập thực hành 
Tiếng Việt tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Đào Hương Giang - Lê 
Thu Trang- Nguyễn Lan 
Hương

Buổi 1 
(Hoạt 
động 
luyện tập 
thực hành)

LỚP 3

1
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Toán tập 
1

2
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Toán tập 
2

NXB ĐH 
QGHN 

 TS. Trần Ngọc Bích 
(Chủ biên) - TS. Lê Thị 
Thu Hương - ThS. Lê 
Thị Cẩm Nhung

3
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Tiếng 
Việt tập 1

4
Bài tập củng cố và phát 
triển năng lực Tiếng 
Việt tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Đặng Khánh Chi - Đặng 
Thảo Nguyên

Tiết học 
tăng 
cường

5 Vở bài tập Thực hành 
Toán tập 1

6 Vở bài tập Thực hành 
Toán tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Nguyễn Thị Đào - Đỗ 
Thị Phương Thảo- Đào 
Hương Giang - Lê Thu 
Trang

Buổi 1 
(Hoạt 
động 
luyện tập 



TT Tên sách NXB Tác giả Thời gian 
sử dụng

7 Vở bài tập thực hành 
Tiếng Việt tập 1

8 Vở bài tập thực hành 
Tiếng Việt tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Đỗ Thị Phương Thảo 
(Chủ biên) - Trần Thị 
Hương Giang - Nguyễn 
Thị Đào

thực hành)

9
Sách Bài tập bổ trợ và 
tăng cường – Tiếng Anh 
3

NXH ĐH 
Huế Buổi 1

LỚP 4

1 Vở bài tập Thực hành 
Toán tập 1

2 Vở bài tập Thực hành 
Toán tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Nguyễn Đỗ Chiến - 
Nguyễn Thị Hồng 
Phương - Nguyễn Văn 
Hoàng Bách - Nguyễn 
Thị Huyền - Vũ Phương 
Anh 

Buổi 1 
(Hoạt 
động 
luyện tập 
thực hành)

3
Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Toán 
tập 1

4
Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Toán 
tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Huỳnh Bích Thảo – 
Nguyễn Đăng Dũng

5
Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Tiếng 
Việt tập 1

6
Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Tiếng 
Việt tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Lê Thanh Thủy – 
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền – Ngô Thị Cẩm 
Nhung

Tiết học 
tăng 
cường

7
Sách Bài tập bổ trợ và 
tăng cường – Tiếng Anh 
4

NXH ĐH 
Huế Buổi 1

LỚP 5

1 Vở bài tập Thực hành 
Toán tập 1

2 Vở bài tập Thực hành 
Toán tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Nguyễn Đỗ Chiến - 
Nguyễn Thị Hồng 
Phương - Nguyễn Văn 
Hoàng Bách - Nguyễn 
Thị Huyền - Vũ Phương 
Anh 

3 Vở bài tập thực hành 
Tiếng Việt tập 1

4 Vở bài tập thực hành 
Tiếng Việt tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Nguyễn Thị Dung -
Nguyễn Thanh Huyền -
Phạm Anh Mỹ -Đào 
Trúc Quỳnh

Buổi 1 
(Hoạt 
động 
luyện tập 
thực hành)

5 Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Toán 

NXB ĐH 
QGHN 

 Huỳnh Bích Thảo - 
Nguyễn Đăng Dũng 

Tiết học 
tăng 



TT Tên sách NXB Tác giả Thời gian 
sử dụng

lớp 5 tập 1

6
Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Toán 
lớp 5 tập 2

7
Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Tiếng 
Việt lớp 5 tập 1

8
Ôn luyện, kiểm tra đánh 
giá năng lực môn Tiếng 
Việt lớp 5 tập 2

NXB ĐH 
QGHN 

Nguyễn Thị Dung - 
Nguyễn Quỳnh Hoa 
Nguyễn Thanh Huyền - 
Nguyễn Bích Liên

cường

9
Sách Bài tập bổ trợ và 
tăng cường – Tiếng Anh 
5

NXH ĐH 
Huế Buổi 1


		2026-05-05T07:52:34+0700


		2026-05-05T07:54:39+0700




